
BỘ Y TẾ

Số: /QĐ - BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam

(Ủy ban Codex Việt Nam) nhiệm kỳ XI (2025-2026)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 303/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/2/2025 của Chính phủ quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ- BYT ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban

hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam (Ủy
ban Codex Việt Nam);

Căn cứ Quyết định số 3806/QĐ-BYT ngày 18/12/2024 của Bộ Y tế về việc kiên
toàn thành viên Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam (Ủy ban Codex Việt Nam)
nhiệm kỳ XI (2025-2026);

Căn cứ Công văn số 7534/ BYT-ATTP ngày 31/10/2025 của Bộ Y tế về việc kiên
toàn Ban Lãnh đạo Ủy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ XI (2025-2026) và Công văn số
7533/BYT-ATTP ngày 31/10/2025 của Bộ Y tế về việc cử đại diện tham gia thành
viên Ủy ban Codex Việt Nam nhiệm kỳ XI (2025-2026);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn thành viên Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam (Ủy ban

Codex Việt Nam) nhiệm kỳ XI (2025-2026) gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách
kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Quyết
định số 3806/QĐ-BYT ngày 18/12/2024 của Bộ Y tế về việc kiên toàn thành viên Ủy
ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam (Ủy ban Codex Việt Nam) nhiệm kỳ XI (2025-
2026).

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Cục
trưởng Cục An toàn thực phẩm; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các
Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, ATTP, Codex.

BỘ TRƯỞNG

Đào Hồng Lan
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN UỶ BAN TIÊU CHUẨN THỰC PHẨM VIỆT NAM
(UỶ BAN CODEX VIỆT NAM) NHIỆM KỲ XI (2025-2026)

(Kèm theo Quyết định số…………/QĐ-BYT ngày…….. tháng…….. năm 2025 của Bộ Y tế)

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh

Ban Lãnh đạo

01 Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng Bộ Y tế Chủ tịch

02 Lê Xuân Định Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phó Chủ tịch

03 Trương Thanh Hoài Thứ trưởng Bộ Công thương Phó Chủ tịch

04 Trần Thanh Nam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phó Chủ tịch

05 Chu Quốc Thịnh Quyền Cục trưởng, Cục An toàn thực phẩm -
Bộ Y tế

Phó Chủ tịch
thường trực

Khối các Bộ, ban ngành, cơ quan

06 Nguyễn Minh Hằng Phó Cục trưởng, Cục An toàn thực phẩm -
Bộ Y tế

Uỷ viên

07 Nguyễn Thị Minh Hà Giám đốc Văn phòng Ủy ban Codex Việt
Nam, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế

Tổng thư ký

08 Trần Thanh Dương Viện trưởng Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế Uỷ viên

09 Lê Hồng Dũng Trưởng khoa Hóa thực phẩm, Viện Dinh
dưỡng - Bộ Y tế

Uỷ viên

10 Trần Cao Sơn Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm An toàn
vệ sinh thực phẩm quốc gia - Bộ Y tế

Uỷ viên

11 Tạ Thị Yến Phụ trách phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp
tác quốc tế - Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ
sinh thực phẩm quốc gia – Bộ Y tế

Uỷ viên

12 Đặng Thanh Phong Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội-
Sở Y tế Hà Nội

Uỷ viên
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TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh
13 Nguyễn Nam Hải Chủ tịch Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất

lượng Quốc gia - Bộ Khoa học và Công
nghệ

Uỷ viên

14 Nguyễn Thị Mai Hương Trưởng ban, Ban Quản lý chất lượng và
Đánh giá sự phù hợp (Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng Quốc gia) - Bộ Khoa học
và Công nghệ

Uỷ viên

15 Triệu Việt Phương Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng
Việt Nam (Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng Quốc gia) - Bộ Khoa học và
Công nghệ

Uỷ viên

16 Lê Thành Hưng Trưởng phòng, phòng Tiêu chuẩn Chất
lượng 4, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt
Nam (Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng Quốc gia) - Bộ Khoa học và Công
nghệ

Uỷ viên

17 Lê Thị Thuý Hằng Trưởng phòng thử nghiệm vi sinh và GMO,
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chât lượng 1 (Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng Quốc gia) - Bộ Khoa học và
Công nghệ

Uỷ viên

18 Hoàng Thị Thuý Hồng Chuyên viên Ban Tiêu chuẩn (Uỷ ban Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia) - Bộ
Khoa học và Công nghệ

Uỷ viên

19 Ngô Quốc Việt Trưởng phòng phòng Sắc ký-Quang phổ,
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng 3 (Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng Quốc gia) - Bộ Khoa học và
Công nghệ

Uỷ viên

20 Phạm Văn Duy Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và
Phát triển thị trường - Bộ Nông nghiệp và Môi
trường

Uỷ viên

21 Nguyễn Quý Dương Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ
thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Uỷ viên

22 Nguyễn Thu Thuỷ Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y -
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Uỷ viên

23 Nhữ Văn Cẩn Phó Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư-
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Uỷ viên
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TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh

24 Quách Quang Đông Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp - Bộ Công
thương

Uỷ viên

25 Chu Kỳ Sơn Hiệu trưởng Trường Hoá và Khoa học Sự
sống- Đại học Bách khoa Hà Nội

Uỷ viên

26 Nguyễn Thị Minh Tú Trưởng khoa Kỹ thuật Thực phẩm- Trường
Hoá và Khoa học Sự sống- Đại học Bách
khoa Hà Nội

Uỷ viên

Khối Hội, Hiệp hội và Doanh nghiệp

27 Trần Quang Trung Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam Uỷ viên

28 Trần Đáng Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt
Nam

Uỷ viên

29 Lê Văn Truyền Phó Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng
Việt Nam

Uỷ viên

30 Nguyễn Xuân Hoàng Phó Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng
Việt Nam

Uỷ viên

31 Cao Hưng Thái Tổng Thư ký Hiệp hội thực phẩm chức năng
Việt Nam

Uỷ viên

32 Tống Xuân Chinh Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội
Sữa Việt Nam

Uỷ viên

33 Hoàng Thị Liên Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây Gia vị Việt
Nam

Uỷ viên

34 Trần Hoàng Yến Phó trưởng VPĐD Hiệp hội chế biến và
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP)

Uỷ viên

35 Lê Văn Giang Chủ tịch Hội, Hội Khoa học Kỹ thuật An
toàn Thực phẩm Việt Nam

Uỷ viên

36 Nguyễn Tuấn Cường Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiến Vương Uỷ viên

37 Nguyễn Quốc Khánh GĐ Điều hành khối Nghiên cứu và Phát triển
Sản phẩm – Công ty CP Sữa Việt Nam

Uỷ viên

38 Nguyễn Hồng Uy Giám đốc Đăng ký và Ngoại vụ, VPĐD
ABBOTT Laboratories GmbH tại Hà Nội

Uỷ viên

39 Lê Hoàng Vinh Giám đốc Quy chế Sản phẩm– Công ty
TNHH NUTRITION & BIOSCIENCES
Việt Nam

Uỷ viên
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TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh

40 Hiroshi Ueno Giám đốc Kinh doanh - Công ty TNHH
YAKULT Việt Nam

Uỷ viên

41 Nguyễn Phương Sơn Giám đốc Đối ngoại, Công ty TNHH
AMWAY Việt Nam

Uỷ viên

42 Peh Ping Teik Giám đốc kỹ thuật, Công ty TNHH
CALOFIC

Uỷ viên

43 Đỗ Thị KimOanh Trưởng phòng thí nghiệm cấp cao-Công ty
TNHH CALOFIC

Uỷ viên

44 Phạm Thế Quyền Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản
phẩm - Công ty Cổ phần Tập đoàn TH

Uỷ viên

45 Trần Ngọc Quang Khải Giám đốc Pháp lý – Công ty TNHH TCPVN Uỷ viên

46 Nguyễn Hữu Dũng Chủ tịch Hội đồng thành viên Viện An toàn
thực phẩm (FSI) - Công ty cổ phần Chứng
nhận và Giám định VINACERT

Uỷ viên

47 Trần Phương Bắc Luật sư trưởng - Công ty Cổ phần
VINACAFE Biên Hòa

Uỷ viên

48 Đào Ánh Tuyết Trưởng phòng quy chế,
Công ty MONDELEZ Kinh Đô Việt Nam

Uỷ viên

49 Hà Thị KimDung Trưởng phòng quy chế, Công ty TNHH
NESTLE Việt Nam

Uỷ viên

50 Bùi Thị Thu Hương Trưởng phòng Đối ngoại và Chế định, Công
ty TNHH FRIESLANDCAMPINA Việt
Nam

Uỷ viên

51 Trần Thị Băng Tuyết Trưởng bộ phận Khoa học và Chính sách-
Văn phòng đại diện Công ty COCA COLA
Southeast Asia Inc

Uỷ viên

52 Nguyễn Thị Thanh Hằng Trưởng phòng đăng ký sản phẩm, Công ty
TNHH BRENNTAG Việt Nam

Uỷ viên

53 Trần Thị Tin Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng - Công
ty AJINOMOTO Việt Nam

Uỷ viên

54 Nguyễn Lưu Mai Khanh Trưởng phòng phòng Đảm bảo chất lượng-
Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam

Uỷ viên

55 Đoàn Thị Kim Phúc Trưởng bộ phận nghiên cứu và Phát triển sản
phẩm-Công ty cổ phần ACECOOK Việt
Nam

Uỷ viên
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TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh

56 Nguyễn Thị Thanh Phương Trưởng phòng Quy chế - Công ty TNHH
GIVAUDAN Việt Nam

Uỷ viên

57 Nguyễn Ngọc Hoan Phụ trách Quy chế ngành hàng Dinh dưỡng-
Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition
(VietNam)

Uỷ viên

58 Nguyễn Thùy Trang Phó phòng Đối ngoại - Công ty TNHH MTV
HERBALIFE Việt Nam

Uỷ viên

59 Nguyễn Vũ Hoài Phương Phụ trách Quy chế - Công ty TNHH Nước
giải khát SUNTORY PEPSICO Việt Nam

Uỷ viên

60 Đoàn Thị Xuân Hoà Phụ trách phòng Quy chế - Công ty CP
Marico South East Asia

Uỷ viên

61 Huỳnh Tuyết Phương Chuyên viên Pháp lý - Công ty TNHH Rich
Products Việt Nam

Uỷ viên

62 Bùi Hoàng Anh Chuyên viên phòng quy chế - Công ty
TNHH NESTLE Việt Nam

Uỷ viên
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